
ị

Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------ — ------------—— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: 4crũ /QĐ-BKHCN ” ” 7” “

Hà Nội, ngày ẳ-ầ tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 3)

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số Ì916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2018 (dot 3) cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Uỷ quyền cho Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp n  phân bổ dự 

toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách 
đúng nội dung và theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, ghi rõ Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo 
cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng các 
đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vu được giao và dự toán ngân sách theo đúng 
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh văn phòng Bộ và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ’



GIAO D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ (ĐỢT 3)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngàyM tháng ị  năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Nội dung
Mã

nguồn
T abm is

T ổng số

Chi tiết theo đơn vị SỀ dụng

Viện Năng lượng  
Nguyên tữ Việt 

Nam

Viện ứng đụng 
công nghệ

T ổng cục T iêu  
chuẩn Đo lường 

C hất lượng

V iện Chiến lược 
và Chính sách  

K H& C N

Trường quản  
lý K H & C N

T rung tâm  công
nghệ tiêng tin

V iện Đ ánh giá
khoa học và định 

giá công nghệ

A B c D= từ 1 đến 15 2 3 4 7
Dự T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  N H À  N ư ớ c • 113.425,0 16.140,0 /■■£ .004,0 61.652,0 100,0 39,i 900# 2.185,0

B C H I TH Ư Ờ N G  X U Y Ê N 113.425,0 16.140,0 20.004,0 61.652,0 4.200,0 839,0 900,0 2.185,0
I Quản ly nhà nước (L o ại 340-341) 30,0

*

a Kinh phí không tự chả 12 30,0
Xây dựng văn bản pháp luật 30,0

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ 113.395,0 16.140,i 20.004,0 61.652,0 4.200,0 39,0 900,0 2.185,0
ữ Vốn trong nước 113.395,0 16.140 fl 20.004,0 61.652,0 4.200,0 839,0 900,0 2.185,0

ỊJ Khoa học ĩự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 113.395,0 16.140,0 20.004,0 61.652,0 4.200,0 839,0 900,0 2.185,0
1 K inh ph í thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ 24.842,0 5.640,0 • 4.850,0 3.903,0 700,0 839,i 900,i 1.235,0

- Kinh phí được giao khoán l é 9.683,3 3.298,3 1.147,0 524,0 518,0 557 0
- Kinh phí không được giao khoán 16 15.158,7 2.341,7 4.850,0 2.756,0 [76,0 221,0 900,0 678,0

2 Kinh phí thường xuyên 34.534,0 10.500,0 15.154,0 3.730,0 3.500,0 . , 950,0
- K inh ph í thực h iện tự chủ 13 .

~ Kinh phí không thực hiện tự chủ - 12 34.534,0 10.500,0 15.154,0 3.730,0 3.500,0 950,0

3 K inh ph í không thường xuyên 54.019,0 - - 54.019,0 - - ' „

- Kinh phí không thực hiện  tự chù 12 54.019,0 - _ 54.019,0 - _ ■

- Đoàn ra và Niên liêm (Tại Sở giao dịch KBNN)' 12 - - - - - - - -

b Vốn ngoài nước

M Ã  SỚ  Đ Ơ N  V Ị SỬ  D Ụ N G  N G Â N  SÁ C H 1055254 1054445 1059288 1054894 1054891 1080777 ■ 1004653

Đ ịa điểm  K B N N  nơi đơn vị sử  dụng ngân sách  giao 
dịch:

Đơn vị dự toán  
cấp II

Đơn vị dự toán  
cấp II

Đơn vị dự toán
cấp II

K BNN Q uận  
H oàn K iếm , Hà

Nội

K B N N  Q uận
Hoàn Kiếm, Hà 

N ội

K B N N  Q uận  
T hanh Xuânỳ H à  

Nội

KB]
H oàn Kiếm, Hi

NẠ

M ã K ho bạc nhà nước 0013 0013 0022 0013



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT N ội dung

C hi tiết theo đơn vị sử dụng

V iện K hoa học  
Sỗ hữu trí tuệ

Viện nghiên cứu  
sáng chế và khai 
thác công Ig iệ

Văn phòng cái 
C hương trình  

K H & C N  quốc gia

Cục An toàn  
bức xạ và hạt 

nhân

Cục T hông tin 
K H & C N  quốc gia

C ục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp K H & C N

A 1 8 l i 11 12 13
D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  N H À  NƯỚC 1.200# 1.300,0 1.500# «0,0 1.290# 1.735#
C H I TH Ư Ờ N G  X U Y Ê N 1.200# 1.300,0 1.500,0 480# 1.290# 1.735,0

1 Q uản lý nhà nước (Loại 340-341) 3 0 #

a Kinh phí khổng tự chủ 30,0
Xây dựng văn bản pháp luật 30#

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.200,0 1.300# 1.500#

o©mTT 1 .2 9 0 # 1.735,0

a Vốn trong nước 1 3 0 0 f l 1 3 0 0 f t 1 3 0 0  f l 4 5 0  f t 1 3 9 0 f t 1.735,0

ỈJ Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 1200,0 1200,0 1.500,0 450,0 1290,0 1.735,0
1 K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ 950# 1.300# 1.500# - 1 .2 9 0 # 1 .7 3 5 #

- Kinh phí được giao khoán ■ ' 950# 1.300# 767# 522#
- Kinh phí không được giao khoán ■ - 1.500# . 523# 1 .2 1 3 #

2 K inh ph í thường xuyên 250# . • 450# , „
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh ph í không  thực hiện tự  chủ 250# 450#

3 Kinh phí không thường xuyên - - ’ - - ,
- K inh ph í không  thực h iện  tự chủ - . - - - ,

- Đoàn ra và Niên ỉíễm  (Tại Sở giao dịch K B N N ) - - • - _ .

b Vốn ngoài 'nước ■

M Ã  SỐ  Đ Ơ N  V Ị SỬ  D Ụ N G  N G Â N  SÁ C H 1028942 1110667 1115577 1122693 1054710 1124105

Đ ịa điểm  K B N N  nơi đơn vị sử  dụng ngân sách  giao  
dịch:

-K B N N Q uận  
T hanh X uân,

Hà Nội

K B N N  T hành  
p h ố  H à Nội

K BN N  T hành phô  
H à N ội

Đơn vị dự toán  
cấp 11

K B N N  T hành phố
Hà Nội

Đơn vị dự toán c
11

M ã K ho bạc nhà nước §§22 0011 §§11 0011



' O / ^GIAO D ự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA B ộ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 3)

I o Q uyết định sỗ  ScC /Q Đ -B K H C N  n g à y n ịth á n g  J  năm  2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

TT Nội dung
Mã

nguồn
Tabmỉs

Tổng sẲ ểự toán 
t , phấn bể cho các 

đơn vị

Viện Năng lượng
Nguyên tử Việt 

Nam

Viện ứng dụng 
công nghệ

Tổng cục Tiêu 
chuẩn đo ỉuờng

chất lượng

Viện Chiến lirọ*c và 
Chính sách 

KH&CN

Trường quản lý 
KH&CN

Trang tâm công 
nghệ thông t i l

Viện đánh giá khoa
học và định giá 

công nghệ
A c D = 1 đếm 13 1 2 3 4 5 ế 7

D ự  TOÁN CHI NSNN 113.425,0 140# 20.004,0 61.652,0 L200,0 83 9 # 900 # 2.185#
1 CHI THƯỜNG XUYÊN 113.425,0 16.140# 20.004,0 61.652# L2©i# 839# 900# 2.185#
I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA HOC 113.395,0 140# 20.004,00 61.652,0 4.200,0 839# >00# 2 .185#

L I VỐN TRONG N l 113.395,0 140# 20.004,00 61.652,0 4.200# 839 # >00# 2.185#
1X 1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KH&CN 24.842,0 640# 4.850# 3.903,0 700,0 8 3 9 # 900 # 1.235#
A CấpNh 1.500#
1 Đề tài, dự án theo nghi định thư 1.500#
2 Kinh phí quản lý ngoài chương trình
B i 23.342# 5.640,0 4.850,0 3.903,0 700,0 839,0 900,0 1235,0
1 Đề tai, đề án thực hiện từ nain nay 18.772# 070,0 4.850,00 3.903# 700,0 839# 900 # 1.235,0
2 Chương trình cấp Bộ thực hiện từ nam nay 3.140,0 140,0
3 Dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện từ năm nay 1.430# 430,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 34.534# 10.5000 15.154# 3.730,0 3.500,0 950#
1 Quỹ lương và hoại động bộ máy theo chỉ tìêtt biên chế 4.285# 4285,00

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu bleu chế 3.739# 3.739,00
- Từ ngân sách nhà nước 3.739# 3.739,00

12 H oạt động bộ m áy 546,0 546,00

2 Theo dõi tình hình cẩi thiện chỉ số đổi mới sáng 'tạo và năng lực 
cạnh tranh theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chinh phủ 1.000,0 1.000#

3 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 29.249# 10.500# 10.869,00 3.730# 1.500# 95 0 #
1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 54.019,0 54.019,00

1 Tăng caềmg cơ sở vật chất, trang thiết bị 50.229# 50.229#
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện từ năm nay 50.229# 50.229#

2 Sảữ chữa, chống xuống cấp 3.790,0 3.790,0
Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay 3.790,0 3.790#

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa hỡí 113.395# t40,0 20.004,00 61.652,0 4.200,0 839,0 900,0 2.185,0
Trong ẩố; + Vốn trong nướ 113.395# 16.140,0 20.004,00 61.652# 4 .200# 839 # 900,0 .185#

1 Kinh phí thực hiện nhiệm m  khoa học cổng nghệ 24.842,0 S40fi 4.850,00 03,0 700,0 839,0 900,0 ; . 1235,0
- Kinh phí thực hiện khoán 16 9.683,3 298,3 147,0 524# 6 1 8 # 557#
- Kinh phí không thực hiện khoán 16 15.158,7 341,7 4.850,0 2.756,0 176,0 221,0 900,0 678,0

2 Kỉnh phí thường xuyên 34.534# ' . 10.500 15.154,00 3.730,0 3.500,0 950,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 34.534# 10.500# 15.154# 3.730# 1.500#

-

3 Kỉnh phí khổng thưởng xuyên 54.019,0 54.019ft
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 5 4 J 1 9 # 54.019#

n KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 3 0 #
1 Xây dựng Thông to về đảm bảo an ninh nguồn phổi 30,0 : ■ i

Phân thành: Kinh phi q u an  lý h àn h  chính ..................  f 1... , í ...... M............111
1 Kinh phí thực hiện ĩự ch" 13 ' :
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 3 0 #

TỔNG CỘNG 113,425,0 ầỉ ■ 18.14«.«' , 20.004.001 ______ 4.200.0 839.0 m o '2.185.0
íc X

/ O i



Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

Nội dung Viện Khoa học 
* SHTT

Viện nghiên
sáng chế v à ) 
thác công nghệ

V in phòng các 
chương trinh 

KH&CNquỔc gia

Cục Án toàn bức 
xạ và hạt nhân

Cục thông tín 
KH&CN quốc gia

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

B 8 9 10 12 13
D ư  TOÁN CHI NSNN Ĩ30Õ,0 1300,0 1.500,0 480# 1.290,0 1.735#
CHI THƯỜNG XƯYÊ:-' 1.200,0 1300,0 1300,0 480# 290# 1.735#
KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHO A HỌC 1.200,0 1300,0 1300,0 450# 1.2911# 1.735#
VỐN TRONG NƯỚC 1 'À m 1300,0 1300,0 4 1.290# 1.735,0

ĩ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KH&CN 959,0 1. ■ 1 1.290# 1.735,0
CấpNh 1.500,0
Đề tài, dự án theo nghị định tìm 1.500,0
Kinh phí quản lý ngoài chương trình
Cấp Bộ ..... 950,0 1200,0 12900 1.735#

1 Đề tài, đề án thực hiên từ năm nay 950,0 1.300,0 1.290,0 1.735,0
2 Chương trầih cấp Bộ thực hiện từ năm nay
3 Dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện từ năm nay

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 250,0 150,0
1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

1.1 Tổng quỹ lương cảa  cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
- Tố ngân sách nhà nuớ

1 3 Hoạt động b A

2 Theo đôi tình hỉnh cẩi thiện chỉ số đổi mới sáng tạo và mãng lực 
cạnh tranh theo Nghị quyết 19ÌNQ-CP của Chính phủ

3 Hoạt động thưởng xuyên theo chức năng 250# [50,0
1.13 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

1 Tầng cưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện từ năm nạy

2 Sửa chữa, chống xuống cấp
Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học 1 2 0 0 0 3 0 0 # 1.500# 450,0 1 2 90 ,ỡ 1.735,0
T rong  ẩố : + Vốn tro n g  nước 1.200,0 130© # 1300,0 450,0 1.290#1 1.735,0

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vạ khoa học cổng nghệ 950# 1300# L5M# 1 2 9 0 # 1.735,0
- Kinh phí' thực hiên khoán 950,0 1.300,0 767,0 ,0
- KỈiih phí không thực hiện khoán • 1.500,0 523,0 1213,0

2 Kinh phí thường xuyên ISO# 450#
- Kính phí thực Mên tự chủ
- KÍnỉì phí không thực hiện tự chủ 250,0 450,0

3 Kinh phí khổng thường xuyên
- KÍeÌ i  pill khổng thực hiện tự chủ

n KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 3 0 #
1 ■ Xây dựng Thông ttx vè đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 30,0

Phân thành: Kỉnh phí quản lý hành chính
1 Kinh phí thực hiện tự  chủ
2 Kinh phí không thực hiện tực 30,0

'■'.V ; CỘNC 1.200.0 1.3003 _____ L S 6 M ■ 480.0 1390.0 1.735.0


